
Ngân sách 

Trung ương

NSĐP đảm 

bảo (NS 

TỈNH)

tr.đồng Ha nuôi bị thiệt hại
100m3 thể tích nuôi bị 

thiệt hại (M2)

Ha diện tích nuôi 

bị thiệt hại
tr.đồng tr.đồng tr.đồng

1 2 3 4 5 6 7 8

                          5.330                             -                                       -                           74          1.105,500            884,400            221,100 

I THÔN VĨNH SƠN                              371                             -                                       -                          5,3               79,500              63,600              15,900 

1 Trương Văn Hoàng                              301                        4,3               64,500              51,600              12,900 

2 Hoàng Văn Công                                70                        1,0               15,000              12,000                3,000 

II THÔN TÂY SƠN                              168                             -                                       -                        0,25                 3,750                3,000                0,750 

1 Lưu Văn Khai                              128 
0,18

                2,700                2,160                0,540 
 13.000 dây Hàu sữa, 

3.000 dây hàu Đại dương 

2 Trương Minh Tạo                                40 
0,07

                1,050                0,840                0,210  5.000 dây hàu Đại dương 

III TRƯỜNG XUÂN                                24                             -                                       -                        0,05                 0,750                0,600                0,150 

1 Nguyễn Trọng Hiệp                                24                      0,05                 0,750                0,600                0,150 
  3000 dây hàu x 8000 

đ/dây, có biên lai chuyển 

tiền mua giống hàu 

IV TÂN PHONG                           4.767                             -                                       -                        68,1          1.021,500            817,200            204,300                                      -   

1 HTX NTTS Thạch Bàn 62             930,000            744,000            186,000 

2 Võ Đình Mạnh 2,5               37,500              30,000                7,500 

3 Nguyễn Thị Tuyn 2               30,000              24,000                6,000 

4 Nguyễn Thị Hiếu 1,6               24,000              19,200                4,800 

Nuôi trồng thuỷ 

sản theo hình 

thức khác

Tổng NSNN hỗ 

trợ

Ghi chú

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ ĐỐI VỚI THỦY SẢN BỊ THIỆT HẠI DO BÃO GÂY RA THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2025/NĐ-CP

Trong đó

Tổng THẠCH KHÊ

TT Địa phương

Tổng giá trị thiệt hại

Nuôi trồng thuỷ 

sản bán thâm 

canh, thâm canh 

trong ao 

(đầm/hầm)

Nuôi trồng thuỷ sản 

trong bể, lồng, bè


